	
	
	
	
	
	Biểu mẫu số 42


	DỰ TOÁN PHÂN BỔ CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ 
NĂM 2022 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng cộng
	Bổ sung vốn cho khối huyện
	Khác

	
	
	
	Tổng
	Bổ sung vốn đầu tư
	Bổ sung vốn sự nghiệp
	

	A
	B
	1=2+5
	2=3+4
	3
	4
	5

	1
	Thành phố Biên Hòa
	59.229
	59.229
	                  -   
	        59.229 
	             -   

	2
	Huyện Vĩnh Cửu
	104.612
	104.612
	           16.000 
	        88.612 
	0


	3
	Huyện Trảng Bom
	146.736
	146.736
	           43.305 
	      103.431 
	0

	4
	Huyện Thống Nhất
	7.064
	27.064
	             7.972 
	        19.092 
	-20.000  

	5
	Huyện Định Quán
	101.213
	81.213
	           29.488 
	        51.725 
	20.000  

	6
	Huyện Tân Phú
	79.273
	79.273
	           21.440 
	        57.833 
	0

	7
	Thành phố Long Khánh
	52.586
	52.586
	             6.722 
	        45.864 
	0

	8
	Huyện Xuân Lộc
	47.740
	47.740
	           32.813 
	        14.927 
	0

	9
	Huyện Cẩm Mỹ
	92.639
	92.639
	           25.433 
	        67.206 
	0

	10
	Huyện Long Thành
	29.817
	29.817
	                  -   
	        29.817 
	0

	11
	Huyện Nhơn Trạch
	31.436
	31.436
	           10.627 
	        20.809 
	             -   

	TỔNG SỐ
	752.345
	752.345
	        193.800 
	     558.545 
	             -   


